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1.1. Ban hành Tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh

giá sơ bộ tác động môi trường:

Luật đã ban hành một mục riêng (Mục 2, chương IV), bao gồm Điều 28

và Điều 29 quy định tiêu chí môi trường để phân loại DAĐT, theo đó

DAĐT được phân thành 04 nhóm (nhóm I, II, III và IV) để thực hiện

các thủ tục pháp lý về BVMT theo quy định. Ngoài ra, Luật cũng quy

định nhóm đối tượng dự án phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi

trường, là DAĐT thuộc nhóm I quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật

này.
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1.2. Luật đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước,

xả nước thải vào công trình thủy lợi mà lồng ghép nội dung này trong

GPMT.

1. Dieu28-29.docx
1. Dieu28-29.docx


1.3. Giấy phép Môi trường

Luật BVMT năm 2020 ban hành một Mục riêng (Mục 4,

chương IV) để quy định về GPMT (từ Điều 39 đến Điều 49). Theo

đó, có 03 nhóm (nhóm I, II và III) quy định thuộc đối tượng phải có

GPMT. Đặc biệt, Luật cũng quy định kể từ ngày GPMT có hiệu lực,

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định BC ĐTM, GPMT thành

phần hết hiệu lực (khoản 6, Điều 42).
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1.4. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Luật đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn, quy định việc thu

phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân

loại thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người.

Quy định rác thải sinh hoạt phải được phân làm 03 loại: chất thải

rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải

rắn sinh hoạt khác.



2.1. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường → DAĐT

Nhóm I, Nhóm II

2.2. Giấy phép môi trường → DAĐT, CS đang hoạt động

Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III có phát sinh nước thải, bụi,

khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh

CTNH phải được quản lý theo quy định về quản lý chất

thải khi đi vào vận hành chính thức

2.3. Đăng ký môi trường → K thuộc đối tượng phải có

GPMT

2. HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN LẬP



Nguy cơ caoNhóm I

• ĐTM sơ bộ→ ĐTM→ GPMT 7 năm (trước khi VHTN); Bộ 
TNMT

Nguy cơNhóm II

• ĐTM→ GPMT 10 năm (trước khi VHTN); UBND tỉnh

Ít nguy cơNhóm III

• GPMT 10 năm (trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 
Điều 36 của Luật); UBND huyện 

Nhóm IV

Đăng ký môi trường; UBND xã



2.1. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường

- Đối tượng lập: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II

- Thực hiện BC ĐTM:

+ Do chủ DA ĐT thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn

có đủ điều kiện.

+ BC ĐTM được thực hiện đồng thời với quá trình lập BC

NCKT hoặc tài liệu tương đương với BC NCKT.

+ Mỗi DA ĐT lập một BC ĐTM.

- Nội dung BC ĐTM, tham vấn trong ĐTM, thẩm định,

thẩm quyền thẩm định BC ĐTM được quy định cụ thể tại

Điều 32, 33, 34, 35 của Luật.
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3. Dieu 32-35.docx


- Trách nhiệm của chủ dự án sau khi được phê duyệt BC

ĐTM (Điều 37):

(1) Điều chỉnh, bổ sung nội dung của dự án đầu tư và BC ĐTM

cho phù hợp với nội dung, yêu cầu về BVMT được nêu trong

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định BC ĐTM.

(2) Thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt kết

quả thẩm định BC ĐTM.

(3) Có văn bản thông báo kết quả hoàn thành công trình BVMT

cho cơ quan đã phê duyệt kết quả thẩm định BC ĐTM trước khi

đưa dự án vào vận hành chính thức đối với trường hợp dự án đầu

tư không thuộc đối tượng phải có GPMT.
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a) Thực hiện ĐTM đối với DAĐT khi có một trong các thay đổi

về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi

khác làm tăng tác động xấu đến môi trường;

b) Báo cáo CQNN có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận

trong quá trình cấp GPMT đối với DA ĐT thuộc đối tượng phải

có GPMT trong trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất, công

nghệ xử lý chất thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào

nguồn nước nhưng k thuộc trường hợp quy định tại điểm a

khoản này; bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào KCN, CCN;

c) Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và

chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi khác

không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản

này; tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp GPMT (nếu có).
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(4) Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện DAĐT trước khi

vận hành, trường hợp có thay đổi so với QĐ phê duyệt KQ

thẩm định BC ĐTM, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm sau đây:



(5) Công khai BC ĐTM đã được phê duyệt kết quả thẩm định

theo quy định tại Điều 114 của Luật này, trừ các thông tin thuộc

bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của

pháp luật.

(6) Thực hiện yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo

vệ môi trường.

(7) Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều này.
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2.2. Giấy phép môi trường
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Thời điểm cấp GPMT (Điều 42) 

• Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi VHTN
công trình xử lý chất thải

• DAĐT không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các
điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này. Trường hợp DAĐT xây
dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm
định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì
phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều
chỉnh giấy phép xây dựng.

• Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập
trung, CCN quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành
chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có GPMT trong
thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp
đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy XNHT, xả thải… tiếp tục được sử
dụng đến hết thời hạn của giấy phép thành phần hoặc tiếp tục sử dụng trong
thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực nếu không có thời hạn.



• Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường (Điều 43)

• Phí thẩm định cấp GPMT (Điều 45): Chủ DAĐT, cơ sở có trách nhiệm
nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT.

• Công trình bảo vệ môi trường và vận hành thử nghiệm công trình xử
lý chất thải của dự án đầu tư sau khi được cấp GPMT (Điều 46)

- Công trình bảo vệ môi trường của DAĐT bao gồm: công trình xử lý
chất thải là công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, CTR và CTNH;
công trình thu gom, lưu giữ CTR là công trình, thiết bị thu gom, lưu giữ
CTRTT, CTRYT, CTRNH để đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom,…

- Chủ DAĐT có công trình xử lý chất thải sau khi được cấp GPMT →
VHTN

• Quyền, nghĩa vụ của chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp GPMT (Điều
47)

- Thực hiện đúng, đầy đủ các y/c về BVMT trong GPMT. Nếu có thay đổi
so với nội dung GPMT phải báo cáo cơ quan cấp phép xem xét, giải quyết;

- Công khai GPMT, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, DN theo quy định

- …



Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi GPMT 
(Điều 44)

• GPMT được cấp đổi trong trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở,
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự
án đầu tư, cơ sở nhưng không thay đổi các nội dung khác quy định trong
GPMT.

• GPMT được xem xét điều chỉnh trong thời hạn của GPMT khi thuộc một
trong các trường hợp sau:

+ Thay đổi nội dung cấp phép quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật
này theo đề nghị của chủ đầu tư, cơ sở trừ trường hợp quy định tại điểm b,
khoản 3 Điều này.

+ DAĐT, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý CTNH hoặc nhập khẩu phế
liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình
VHTN.

• GPMT được cấp lại trong các trường hợp sau:

+ Giấy phép hết hạn

+ Dự án có một trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ
sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với
GPMT đã được cấp.



2.3. Đăng ký môi trường (Điều 49)

- Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

a) DAĐT có phát sinh chất thải k thuộc đ/tượng phải có GPMT;

b) Cơ sở SX, KD, DV hđ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có

phát sinh chất thải k thuộc đối tượng phải có GPMT.

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được miễn ĐKMT bao

gồm:

a) DAĐT, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

b) DAĐT khi đi vào vận hành và cơ sở SX, KD, DV k phát sinh chất

thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng

công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính

quyền địa phương;

c) Đối tượng khác.

2. HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN LẬP



2.3. Đăng ký môi trường

- UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường

bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công

trực tuyến ĐKMT của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính

cấp xã trở lên, chủ DAĐT, cơ sở được quyền chọn UBND cấp

xã để ĐKMT.
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- Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi

về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm

ĐKMT lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.

- Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư,

cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM hoặc phải có GPMT,

chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về

ĐTM và GPMT theo quy định của Luật này.



2.3. Đăng ký môi trường

- Thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

a) DAĐT quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và thuộc đối

tượng phải t/hiện ĐTM phải ĐKMT trước khi VH chính thức;

b) DAĐT quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng k thuộc

đối tượng phải thực hiện ĐTM phải ĐKMT trước khi cơ quan có

thẩm quyền cấp GPXD đối với trường hợp phải có GPXD theo

quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra

môi trường đối với trường hợp k phải có GPXD theo quy định

của pháp luật về xây dựng;

c) Cơ sở SX, KD, DV quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải

ĐKMT trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực

thi hành.
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3. PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 
MÔI TRƯỜNG (Mục 1 Chương X)



Quy định chung về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (Điều 121)

• Ứng phó sự cố môi trường thực hiện theo phương châm chỉ huy tại
chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ;

• Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm ƯPSCMT,
chi trả chi phí ƯPSCMT;

• Sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu
cơ sở, địa phương đó có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức ƯPSCMT,
ƯPSCMT phải theo sự phân công, phân cấp, chỉ huy thống nhất và
phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia
hoạt động ƯPSCMT.

Trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường (Điều 122)

Chủ DAĐT, cơ sở có trách nhiệm:

• Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;

• Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng phương án, biện 
pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố 
môi trường.



Phân cấp sự cố môi trường và các giai đoạn ứng phó sự cố môi
trường (Điều 123)

• Sự cố môi trường cấp Cơ sở → Huyện → Cấp tỉnh → Quốc gia

• UPSCMT gồm các giai đoạn: Chuẩn bị UPSCMT  → Tổ chức
UPSCMT  → Phục hồi môi trường.

Chuẩn bị UPSCMT (Điều 124):

• Người có trách nhiệm chỉ đạo UPSCMT quy định tại khoản 4 Điều 125 của
Luật này có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch UPSCMT
thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình; chỉ đạo tổ chức diễn tập UPSCMT
theo kế hoạch UPSCMT do mình phê duyệt.

• Chủ DADT, cơ sở phải có công trình, trang thiết bị, phương tiện UPSCMT
theo quy định của pháp luật; xây dựng, huấn luyện lực lượng tại chỗ cho
ÚPCMT.

• Kế hoạch UPSCMT phải có kịch bản sự cố để có phương án ứng phó tương
ứng và phải được công khai theo quy định của pháp luật.

• Diễn tập UPSCMT cấp cơ sở được thực hiện ít nhất 02 năm một lần, trừ
trường hợp pháp luật có quy định khác; phải có sự tham gia của các cơ quan,
tổ chức, lực lượng có liên quan, đại diện đầu mối liên lạc của cộng đồng dân
cư, các cơ sở xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng do sự cố gây ra.



Tổ chức UPSCMT (Điều 125)

- Nội dung UPSCMT (khoản 3)

- Chủ DADT, cơ sở có trách nhiệm tổ chức UPSCMT trong phạm vi cơ sở,

trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo UBND cấp xã

nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

cấp huyện để phối hợp ứng phó; (Điểm a, khoản 4)

Phục hồi môi trường sau sự cố môi trường (Điều 126)

Chủ DADT, cơ sở gây ra sự cố môi trường phải thực hiện phục hồi môi trường

sau sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra

sự cố môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phục hồi môi

trường.

Tài chính cho ứng phó sự cố môi trường (Điều 128)

Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm chi trả kịp thời, toàn

bộ các chi phí tổ chức UPCMT, phục hồi môi trường

Công khai thông tin và sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phòng

ngừa, UPSCMT (Điều 129)

Chủ DADT, cơ sở có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã về nguy cơ sự

cố môi trường và biện pháp UPSCMT để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng

đồng dân cư xung quanh.



4. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
CỦA BỘ TNMT, SỞ TNMT
4.1. Thực hiện ĐTM khi có thay đổi so với quyết định phê duyệt
ĐTM

Đối với các cơ sở có thay đổi công nghệ xử lý chất thải:

- TH1: Nếu thay đổi công nghệ xử lý chất thải tới mức phải lập ĐTM (điểm c

khoản 2 điều 27 NĐ 08): thì lập ĐTM theo quy định (trước khi thay đổi).

- TH2: Nếu thay đổi công nghệ xử lý chất thải không tới mức phải làm lại

ĐTM: làm GPMT tích hợp các thay đổi trước khi triển khai.

- TH3: Không có thay đổi gì về công nghệ sản xuất, xử lý nhưng thay đổi như 

nguyên liệu sản xuất không làm tăng chất thải thì lập GPMT theo quy định và 

công ty tự chịu trách nhiệm về sự thay đổi này.



4.2 Dự án phát sinh nước thải từ 500m3/ngày đêm tại thứ tự 10, 
mục IV Phụ lục III và số thứ tự 9, mục III Phụ lục IV.

4.3 Xác định quy mô vốn đầu tư đối với cơ sở đã hoạt động để 

xác định đối tượng cấp GPMT.



4.4 Dự án không phát sinh chất thải giai đoạn hoạt động, chỉ phát 
sinh chất thải giai đoạn thi công xây dựng.

➔Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật BVMT ➔ Không thuộc 
đối tượng phải có GPMT.

4.5 Tái sử dụng nước thải sau xử lý cho tưới cây



4.6 Đối tượng phải có GPMT

4.7 Về yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với

dự án, cơ sở không có GPMT theo quy định tại điểm d khoản 6

Điều 14 NĐ 45.



5. MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ XỬ PHẠT

CẦN LƯU Ý

5.1. Hành vi “Không có Giấy phép môi trường theo quy định”:

1. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 

2. Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu; 

3. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; 

4. Giấy phép xả thải.

Cơ sở đang hoạt động đã được phê duyệt ĐTM nhưng chưa có các
GPMT thành phần, khi lập hồ sơ xin cấp GPMT sẽ bị xử phạt.

Lưu ý:

- GPXT đã hết hạn nhưng GPMT chưa được phê duyệt sẽ bị xử phạt.

- Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP không thuộc đối tượng làm XNHT,
nhưng theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP thuộc đối tượng XNHT. Đến thời
điểm hiện nay lập hồ sơ xin cấp GPMT mà chưa có XNHT sẽ bị xử phạt.



5.2. Đối với các vi phạm như: xây dựng (xây lắp) không đúng quy

trình xử lý chất thải; xây dựng (xây lắp) không đầy đủ các hạng

mục công trình xử lý chất thải (xây dựng thiếu một số công đoạn

trong quy trình xử lý chất thải) theo như ĐTM đã được phê

duyệt:

- Không có công trình xử lý chất thải: bị xử phạt.

-Trường hợp có công trình xử lý chất thải nhưng công trình không
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định: bị xử phạt

- Trường hợp xây lắp đủ các hạng mục nhưng không vận hành công
trình xử lý: bị xử phạt.

5. MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ XỬ PHẠT

CẦN LƯU Ý
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